
DANH SÁCH  
TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN  

(Kèm theo Quyết định số 220 /QĐ-UBND, ngày 24 tháng 4 năm 2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 
 

I. TẬP THỂ    

01. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;  

02. Hội Cựu chiến binh tỉnh;  

03. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

04. Sở Nội vụ;  

05. Ban Dân tộc;  

06. Báo Kon Tum;  

07. Tỉnh đoàn Kon Tum;  

08. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

09. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

10. Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

11. Phòng Trợ giúp xã hội và Giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội; 

12. Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính; 

13. Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh; 

14. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông; 

15. Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh; 

16. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

17. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Blô, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

18. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum;  

19. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum; 

20. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đăk Hà;  

21. Chi hội Phụ nữ thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà; 

22. Công an xã Ngọc Réo, Công an huyện Đăk Hà;  

23. Đảng ủy xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô;  

24. Nhân dân và cán bộ thôn Đăk Tăng, xã Ngọk Tụ, huyện Đăk Tô;  

25. Nhân dân và cán bộ thôn Lộc Bông, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông; 

26. Nhân dân và cán bộ thôn Mô Pả, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông;  

27. Ban Công tác Mặt trận thôn Cao Sơn, xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; 
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28. Hội Nông dân xã Xốp, huyện Đăk Glei;  

29. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kon Rẫy;  

30. Nhân dân và cán bộ thôn 4 (Kon Rlong), xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy; 

31. Nhân dân và cán bộ thôn Kon Vơng Kia, thị trấn Măng Đen, huyện 
Kon Plông; 

32. Nhân dân và cán bộ thôn Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông; 

33. Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 
đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 
nghèo bền vững” huyện Sa Thầy; 

34. Nhân dân và cán bộ thôn Khúc Na, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy; 

35. Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 
đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 
nghèo bền vững” huyện Ia H’Drai; 

36. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của 
đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho Đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 
nghèo bền vững” xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai.  

II. CÁ NHÂN  

01. Ông Nguyễn Văn Điệu, Giám đốc Sở Tài chính;  

02. Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Sở Nội vụ; 

03. Ông Võ Thanh Chín, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

04. Ông Rơ Chăm Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 

05. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;  

06. Ông A Hăng, Đại tá, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

07. Bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

08. Ông Lê Khắc Hùng, Phó Trưởng ban Phong trào, Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam tỉnh; 

09. Bà Y Hằng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

10. Ông Huỳnh Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; 

11. Bà Mai Thoan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

12. Ông Nguyễn Bảo Tân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN 
Việt Nam tỉnh; 

13. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên, 
Tỉnh đoàn Kon Tum; 

14. Bà Võ Thị Bích Hường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

15. Ông Lê Văn Thanh, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh; 
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16. Bà Y Lan, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

17. Bà Y Quỳnh Lan, Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội - Chính sách, 
luật pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

18. Bà Rơ Châm Lê, Trưởng phòng Tuyên truyền - Địa bàn, Ban Dân tộc; 

19. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp, 
Ban Dân tộc; 

20. Bà Nguyễn Thị Hương, Chuyên viên Phòng Trợ giúp Xã hội và Giảm 
nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

21. Ông Vũ Ngọc Thụ, Chuyên viên Phòng Trợ giúp Xã hội và Giảm 
nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

22. Ông Văn Thanh Tùng, Phóng viên Phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, 
Báo Kon Tum; 

23. Ông Xiêng Văn Bức, Thiếu tá, Đồn Biên phòng Đăk Blô, Bộ đội Biên 
phòng tỉnh; 

24. Ông Xiêng Lăng Sự, Trung tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk 
Long, Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

25. Ông Dương Văn Khôi, Thượng tá, Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi; 

26. Ông Nguyễn Văn Độ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 
Chư Hreng, thành phố Kon Tum; 

27. Bà Y Dưm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đăk Rơ Wa, 
thành phố Kon Tum; 

28. Ông A Khoan, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Plei Sar, xã Ia Chim, 
thành phố Kon Tum; 

29. Ông Hà Quốc Mạnh, Bí thư Đoàn huyện Đăk Hà;  

30. Bà Y Hoa, điển hình tiêu biểu thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà; 

31. Ông Luân Văn Trại, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đăk Xuân,                
xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà;  

32. Bà Y Lợi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Văn Lem, 
huyện Đăk Tô;  

33. Ông A Xảy, Đoàn viên Đoàn thanh niên thôn Kon Tu Dốp 1, xã Pô 
Kô, huyện Đăk Tô;  

34. Ông A Chu, Chi Hội trưởng Hội Cựu Chiến binh thôn Kon Đào, xã 
Kon Đào, huyện Đăk Tô;  

35. Ông A Huy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tê Xăng, 
huyện Tu Mơ Rông;  

36. Ông A Nguyệt, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã 
Văn Xuôi, huyện Tu Mơ Rông;  
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37. Ông A Ti H Lơi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông; 

38. Ông Nguyễn Đình Liễu, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Giá I, xã Đăk Ang, 
huyện Ngọc Hồi;  

39. Hộ gia đình bà Y Mơn, Thôn Đăk Giàng, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; 

40. Ông Nguyễn Đình Hợi, Bí thư Chi bộ thôn Măng Khênh, xã Đăk 
Man, huyện Đăk Glei;  

41. Ông A Hét, Hội viên nông dân thôn Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, 
huyện Đăk Glei;  

42. Bà Đinh Thị Mỹ Hảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc 
thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” 
huyện Kon Rẫy;  

43. Ông A Lý, nông dân tiêu biểu thôn Kon Rơ Pen, xã Đăk Tờ Re, huyện 
Kon Rẫy; 

44. Ông A Teo, Bí thư Chi bộ kiêm Thôn trưởng Thôn 1, xã Đăk Pne, 
huyện Kon Rẫy;  

45. Ông A Đruông, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Kon Vơng Kia, 
thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông;  

46. Ông A Bắc, Thôn Đăk Lúp, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông;  

47. Ông Đinh Văn Bôn, Thôn Tu Rét, xã Đăk Nên, huyện Kon Plông;  

48. Ông Mai Nhữ Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy; 

49. Ông A Ghíu, Già làng uy tín làng Chứ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy;  

50. Ông A Hoàng, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn K’Bay, xã Hơ Moong,   
huyện Sa Thầy;  

51. Ông Pờ Ly Hảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện            
Ia H’Drai; 

52. Ông Hà Văn Ninh, Hội viên Chi hội Nông dân thôn 9, xã Ia Tơi,              
huyện Ia H’Drai;  

53. Bà Lữ Thị Toanh, Chi hội Phó Chi hội Phụ nữ thôn 1 xã Ia Dom,            
huyện Ia H’Drai. /.  

  
 


